
SYT TỈNH ĐẮK NÔNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

NGÀNH Y TẾ NĂM 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               Đắk Nông, ngày        tháng 02 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp ngành y tế năm 2022 
 

 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội về việc 

ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch 225/KH-SYT ngày 30/11/2022 của Sở Y tế về việc Tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022 bằng phương thức xét tuyển cạnh 

tranh; Thông báo số 202/TB-SYT ngày 19/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 

về việc thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-SYT ngày 27/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 

về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2022 

(Hội đồng tuyển dụng); 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SYT ngày 05/01/2023 của Sở Y tế về việc điều 

chỉnh Quyết định số 789/QĐ-SYT ngày 27/12/2023 của Sở Y tế về thành lập Hội 

đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022; 

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngày 23/02/2023, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022 thông báo 

kết quả vòng 1 như sau: 

Phụ lục 1: Danh sách thí sinh được tham dự phỏng vấn (vòng 2) gồm 191 

thí sinh. 

Phụ lục 2: Danh sách thí sinh không đạt vòng 1 gồm 02 thí sinh. 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của ngành để các thí sinh được biết và thực hiện. 

Giao Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở niêm yết tại trụ sở và 

phối hợp thông báo đến các thí sinh đăng ký tuyển dụng tại đơn vị mình được biết. 



Mọi thắc mắc về kết quả vòng 1, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thí sinh  

phản ánh về Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022 (thông 

qua Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế) để được giải đáp. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế 2022 thông báo để 

các thí sinh, các tổ chức và cá nhân liên quan được biết./. 

 Nơi nhận: 
- Như danh sách kèm theo;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Phòng PA03 – CAT; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát Sở Y tế; 

- Các ban, tổ giúp việc HĐTD; 

- Các đơn vị trực thuộc (niêm yết tại trụ sở); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (đăng tải trên 

Website của ngành); 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

Trần Quang Hào 

 

  



Phụ lục 1: 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN TẠI VÒNG 2 

(Đính kèm Thông báo số:…../TB-HĐTD, ngày …./02/2023 của Hội đồng tuyển dụng) 

Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

I Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh           

1 

Khoa 

Phòng 

chống Bệnh 

truyền 

nhiễm  

CDC1 

(HĐNN01) 

Bác sĩ dự 

phòng 

Châu Ngọc 

Tính 
12/01/1996 Kinh 

0520960064

33, cấp ngày 

27/12/2021 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

  

tổ 1, Phường Nghĩa 

Trung, TP Gia Nghĩa, 

Đắk Nông. Sđt: 

0372036312. Email 

chaungoctinh1996bu@gm

ail.com 

2 

Khoa 

Phòng 

chống Bệnh 

truyền 

nhiễm  

CDC1 

(HĐNN01) 

Bác sĩ dự 

phòng 
Điểu Rôm 16/6/1996 M'Nông 

0670960033

18, cấp ngày 

28/8/2021 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

Người 

DTTS 

Bon Ol-butung, xã Quảng 

Tín, huyện Đắk R'Lấp, 

Đắk Nông: Sđt 

0398688824. Email: 

hiimpt.rome@gmail.com 

3 
Khoa Dinh 

dưỡng 

CDC4 

(HĐNN04) 

Bác sĩ đa 

khoa 

Ngô Kiều 

Trang 
20/5/1995 Kinh 

0401950196

94, cấp ngày 

16/02/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

số 334, quốc lộ 14, Tân 

Đồng, Đồng Xoài, Bình 

Phước. Sđt 0987439590. 

Email 

kieutrang63199648@gma

il.com 

II 
Trung tâm Y tế Đắk G'Long 

  
        

  



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

4 

Khoa Dược 

- TTB-

VTYT 

ĐGL8 

(HĐNN09) 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

thiết bị 

điện tử Y 

tế trở lên 

Cao Thanh 

Hiếu 
12/3/1977 Kinh 

0400770103

13, cấp ngày 

12/8/2021 

Kỹ sư 

thực 

hành 

thiết bị 

điện tử y 

tế 

Bộ đội 

xuất 

ngũ 

thôn 6, xã Quảng Khê, 

Đắk G'Long, Đắk Nông. 

Sđt 0976562890. Email 

caothanhhieu77@gmail.c

om 

5 

Khoa 

YTCC và 

Dinh dưỡng 

- ATTP 

ĐGL10 

(HĐNN03) 

Dược sỹ 

đại học 
Vũ Thị Linh 10/01/1990 Kinh 

0341900229

42, cấp ngày  

Dược sĩ 

đại học 
  

Bon Phi Mur, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk G'Long, 

Đắk Nông. Sđt 

0338917289. Email: 

vulanh02@gmail.com 

6 

Khoa Nội – 

Nhi – 

Nhiễm 

ĐGL13 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên 

Ma Văn Sinh 06/7/1995 Mông 

245315636, 

cấp ngày 

06/10/2014 

tại Đắk Nông 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

là 

người 

DTTS 

Thôn 2, xã Đắk Som, Đắk 

G'Long, Đắk Nông. Sđt: 

0383099581. Email 

Sinhmuas671995@gmail.

com 

7 

Khoa Nội – 

Nhi – 

Nhiễm 

ĐGL13 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên 

H'Bim 25/02/1989 Mạ 

0671890031

14, cấp ngày 

27/12/2021 

Đại học 

điều 

dưỡng 

là 

người 

DTTS 

Thôn 3, Quảng Khê, Đắk 

Glong, Đắk Nông. Sđt 

0973849327. email 

(không có) 

8 

Trạm Y tế 

xã Đắk 

Plao 

ĐGL16 

(HĐNN14) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên 

Ka Thônh 18/7/1991 Kơ Ho 

0681910122

49, cấp ngày 

12/8/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

Bon B'Nơm Păng Rắh, 

Đắk Plao, Đắk G'long, 

Đắk Nông. Sđt 

0379938391. email 

(không có) 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

9 

Trạm Y tế 

xã Đắk 

Plao 

ĐGL16 

(HĐNN14) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
28/8/1992 Kinh 

0171920052

33, cấp ngày 

27/12/2021 

Đại học 

điều 

dưỡng 

Đội 

viên 

thanh 

niên 

xung 

phong 

tham 

gia Dự 

án 

"Tăng 

cường 

Tri 

thức 

trẻ tình 

nguyện 

đến 

công 

tác tại 

các 

khu 

Kih tế 

Quốc 

phòng 

giai 

đoạn 

2010-

2020" 

Thôn 5, Quảng Khê, Đắk 

G'long, Đắk Nông. Sđt: 

0369565955. Email: 

nguyenthihongnhung2808

92@gmail.com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

10 

Trạm Y tế 

xã Quảng 

Sơn 

ĐGL17 

(HĐNN18) 

Cử nhân Y 

tế công 

cộng 

Nguyễn Thị 

Ký 
27/7/1995 Kinh 

0671950052

24, cấp ngày 

27/12/2021 

Cử nhân 

y tế công 

cộng 

  

Bon N'Đoh, Quảng Sơn, 

Đắk GlOng, Đak Nông. 

Sđt: 0947.044.608. email: 

nguyenky2707@gmail.co

m 

III Trung tâm Y tế huyện Cư Jút            

11 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán 

CJ1 

(HTPV02) 

Cử nhân 

Kế toán 

Nông Thị 

Thu Hằng 
12/8/1988 Tày 

0041880133

08, cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân 

kế toán 

là 

người 

DTTS 

Thôn 1, xã Hòa Thắng, 

Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk. Sđt 0335339889. 

email: 

thuhang12889@gmail.co

m 

12 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán 

CJ1 

(HTPV02) 

Cử nhân 

Kế toán 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 
17/01/1985 Kinh 

0671850029

64, cấp ngày 

27/12/2021 

Cử nhân 

kế toán 
  

số 13A, Lê Hồng Phong, 

Tổ 3, Eatling, Cư Jut, Đăk 

Nông. Sđt 0985480505. 

Email: 

nguyentthuydung@gmail.

com 

13 

Khoa Nội - 

Nhi - 

Nhiễm 

CJ2 

(HĐNN05) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

Phan Thanh 

Thủy 
27/6/1996 Kinh 

0941960150

95, cấp ngày 

27/12/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

tổ 3, Eatlinh, Cư Jut, Đắk 

Nông. Sđt 0977.840.218. 

Email 

ngthien114@gmail.com 

14 

Khoa Nội - 

Nhi - 

Nhiễm 

CJ2 

(HĐNN05) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

Phan Thị 

Phượng 
16/10/1996 Tày 

0671906006

559, cấp 

ngày 

10/8/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

Thôn Quyết Tâm, Eapo, 

Cư Jut, Đắk Nông. Sđt 

0975037918. Email 

phuongphan1610@gmail.

com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

15 
Khoa Ngoại 

- CSSKSS 

CJ3 

(HĐNN05) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

Nguyễn Thế 

Hiệp 
29/6/1994 Kinh 

0670940003

91, cấp ngày 

16/4/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Bon U2, Eatling, Cư Jut, 

Đắk Nông. Sđt 

0961000311. Email 

thehiep2906@gmail.com 

16 
Khoa Ngoại 

- CSSKSS 

CJ3 

(HĐNN05) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

Trần Kim 

Chi 
16/09/1996 Nùng 

0671960042

03, cấp ngày 

23/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

Thôn 7, Đắk Rông, Cư 

Jut, Đắk Nông. Sđt: 

0989625824, cấp ngày 

23/8/2021 

17 

Khoa Khám 

- Cấp cứu - 

Liên 

chuyên 

khoa 

CJ4 

(HĐNN05) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

Nguyễn Viết 

Duyên 
15/7/1986 Kinh 

0670860027

04, cấp ngày 

10/7/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 3, Eatling, Cư Jut, Đăk 

Nông. SĐt 0978789286. 

Email 

duyenphuongnguyen2012

@gmail.com 

18 

Khoa Khám 

- Cấp cứu - 

Liên 

chuyên 

khoa 

CJ4 

(HĐNN05) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

Trần Bế Cao 

Thiên 
01/4/1998 Tày 

0671980050

45, cấp gày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

Thôn 9, Đắk D'Rông, Cư 

Jut, Đắk Nông. SĐt 

0919722917. Email 

caothien1040@gmail.com 

19 

Khoa Khám 

- Cấp cứu - 

Liên 

chuyên 

khoa 

CJ4 

(HĐNN05) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

Ngô Thanh 

Tuyền 
06/5/1998   

0671980049

98, cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Số 224, Nguyễn Văn 

Linh, Eatling, Cư Jut, Đắk 

Nông. Sđt 0385086240. 

Email 

thanhtuyenngo98@gmail.

com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

20 

Khoa Khám 

- Cấp cứu - 

Liên 

chuyên 

khoa 

CJ4 

(HĐNN05) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

Nguyễn Thị 

Minh Hằng 
22/12/1997 Kinh 

0671970038

41, cấp ngày 

02/10/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Số 204, Nơ Trang Lơng, 

Cư Jut, Đắk Nông. Sđt 

0363960814. email 

DrMinhHangcosder97@g

mail.com 

21 
Trạm Y tế 

xã Cư Knia 

CJ5 

(HĐNN12) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

H'Báo Knul 08/10/1992 M'Nông 

0671920046

40, cấp ngày 

27/12/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

Số 16, N' trang Gưh, bon 

U2, Eatilinh, Cư Jut, Đăk 

Nông. Sđt 0382635259. 

email (không có 

22 
Trạm Y tế 

xã Ea Pô 

CJ6 

(HĐNN12) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

Lương Thị 

Doanh 
14/01/1991 Thái 

0171910097

10, cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

(Dân 

tộc 

Thái 

Thôn Thanh Xuân, Ea Pô 

Cư Jut, ĐNông; 

0345126979. email 

luongthidoanh@gmail.co

m 

IV Trung tâm Y tế Tuy Đức           

23 

Khoa Dược 

- TTB-

VTYT 

TĐ1-

HĐNN09 

Đại học 

dược  

Nguyễn Thị 

Phương Anh 
05/6/1997 kinh 

245245979, 

cấp ngày 

26/10/2011 

tại CA Đắk 

Nông 

Dược sĩ 

đại học 
  

Thôn 2, xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk 

Nông. Sđt 0944043219. 

Email 

phuonganhlemon567@g

mail.com 

24 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán  

TĐ5 

(HTPV02) 

Đại học 

TC/ ĐH 

Kế toán 

Phạm Văn 

Huy 
10/7/1990 Kinh  

0370900119

87, cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân 

Kế toán 

con 

bệnh 

binh 

Thôn 5, Thuận Hà, Đăk 

Song, Đăk Nông. Sđt: 

0973807818. Email 

phamvanhuyyk@gmail.co

m 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

25 
Khoa KB - 

HSCC 

TĐ7 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Hoàng Thị 

Hằng 
15/05/1995 Kinh  

0401950055

36, cấp ngày 

09/5/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

thực 

hành 

  

Thôn 4, Quảng Tâm,  

huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk 

Nông; 0978923437. email  

(không có) 

26 
Khoa KB - 

HSCC 

TĐ7 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Diệp Thị 

Anh Thư 
10/9/1998 Kinh 

0671980000

73, cấp ngày 

13/4/2021 

Đại học 

điều 

dưỡng 

con 

bệnh 

binh 

Thôn 2, xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk 

Nông; 0353351495. email 

Anhthudiep0998@gmail.

com 

V Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil           

27 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán  

ĐM1 

(HTPV01) 

Đại học 

Luật 

Trần Thị 

Bích Ngọc  
26/6/1995 Kinh 

0671950053

89, cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân 

luật kinh 

tế - Luật 

Kinh 

doanh 

  

Thôn Đắk Tâm, Đắk Lao, 

Đắk Mil, Đăk Nông; 

0345137890. 

bichngoc137890@gmail.c

om 

28 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán  

ĐM1 

(HTPV01) 

Đại học 

Luật 

Trần Kim 

Tuấn 
22/12/1989 Kinh 

0670890019

35, cấp ngày 

01/9/2021 

Cử nhân 

luật - 

Luật 

hình sự 

  

Thôn Đắk Xuân, Đắk 

Lao, Đắk Mil, Đăk Nông; 

0779488999. email 

tuankim1989@gmail.com 

29 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán  

ĐM2 

(HTPV02) 

Đại học 

Tài chính/ 

đại học kế 

toán 

Phạm Thị 

Phượng 
20/01/1988 Kinh 

0671880045

92, cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân 

Kế toán 
  

Thôn Thuận Hòa, Thuận 

Anh, Đắk Mil, Đăk Nông; 

034727840. email 

phamphuongkt201@gmai

l.com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

30 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

ĐM3 

(HĐNN05) 
BSĐK 

Trương Xuân 

Huyền  
01/9/1998 Kinh 

0671980056

37, cấp ngày 

28/6/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Thôn Đăk An, Đăk Lao, 

Đắk Mil, Đăk Nông; 

0912386523. Email 

huyen174998@gmail.co

m 

31 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

ĐM3 

(HĐNN05) 
BSĐK 

Lê Danh 

Thước 
10/02/1996 Kinh 

0670960068

00, cấp ngày 

28/12/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Thôn Xuân tình 2, Đăk 

Sắk, Đắk Mil, Đăk Nông; 

0988879190. Email 

thuocle96@gmail.com 

32 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

ĐM3 

(HĐNN05) 
BSĐK 

Trần Nữ 

Quỳnh Như 
05/10/1996 Kinh 

245307116, 

cấp ngày 

24/9/2013, 

tại CA Đắk 

Nông 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Thôn Mỹ Yên, Đức Minh, 

Đắk Mil, Đăk Nông; 

0939645576. email 

trannhu051096@gmail.co

m 

33 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

ĐM4 

(HĐNN07) 

Đại học 

điều dưỡng 

Vũ Trọng 

Thành  
02/11/1992 Kinh 

0340920274

37, cấp ngày 

17/01/2022 

Đại học 

điều 

dưỡng 

  

70 Lê Duân, TT Đắk Mil, 

Đắk Mil, Đăk Nông; 

0354302745. email 

(không có) 

34 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

ĐM5 

(HĐNN07) 

Đại học 

điều dưỡng 

Nguyễn 

Đồng Hới 
19/11/1994 Kinh 

0360940211

97, cấp ngày 

09/5/2021 

Đại học 

điều 

dưỡng đa 

khoa  

  

Tân  Lập, Đắk Gằn, Đắk 

Mil, Đăk Nông; 

0328670094. email: 

nguyendonghoi94@gmail

.com 

35 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

ĐM5 

(HĐNN07) 

Đại học 

điều dưỡng 

Phạm Thị 

Anh Thơ 
09/10/1991 Kinh 

0671910032

44, cấp ngày 

28/12/2021 

Đại học 

điều 

dưỡng đa 

khoa  

  

Tổ 8, TT Đắk Mil, Đắk 

Mil, Đăk Nông; 

0978315245. Email 

(không có) 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

36 
Khoa Nội 

nhi nhiễm 

ĐM6 

(HĐNN05) 
BSĐK 

Nguyễn 

Vương Hồng 

Nhung 

10/11/1995 Kinh 

0671950048

61, cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

24, Đức Vinh, Đức Mạnh, 

Đắk Mil, Đăk Nông; 

0343094160. email(không 

có) 

37 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

ĐM7 

(HĐNN05) 
BS YHCT 

Phan Thị 

Hồng Nhung 
22/12/1996 Kinh 

0451960057

42, cấp ngày 

16/3/2022 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

  

Ấp Phú Bình, Hòa Hiệp, 

Xuyên Mộc, Bà Rịa, 

Vũng Tàu, 0822393855. 

email 

phannhungqt96@gmail.c

om 

38 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

ĐM7 

(HĐNN05) 
BS YHCT 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
20/05/1994 Kinh 

0670940632

8, cấp ngày 

06/8/2022 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

  
 Đức Mạnh, Đắk Mil, Đăk 

Nông; 032813509 

39 

Khoa 

YHCT và 

PHCN 

ĐM7 

(HĐNN05) 
BS YHCT Vy Thị Nga 23/06/1996 Nùng 

0671960022

69, cấp ngày 

02/5/2022 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

là 

người 

DTTS 

 Thôn 9, Đắk Rla, Đắk 

Mil, Đăk Nông; 

0967175954 

40 

Trạm Y tế 

Xã Đức 

Minh 

ĐM10 

(HĐNN15) 

Đại học 

dược  

Dương Thị 

Thu Phương 
04/5/1995 Kinh 

0671950038

68, cấp ngày 

12/8/2021 

Dược sĩ 

đại học 
  

 208 Trần Hưng Đạo, Tổ 

4, Đăk Mil, Đăk Nông; 

0977856953 

41 

Trạm Y tế 

Xã Đức 

Minh 

ĐM10 

(HĐNN15) 

Đại học 

dược  

Trần Đình 

Châu Đan 
25/05/1998 Kinh 

0671980051

59, cấp ngày 

12/8/2021 

Dược sĩ 

đại học 
  

90 thôn Thổ Hoàng 1, 

Đắk Săk, Đăk Mil, Đăk 

Nông; 0343929797. email 

trandinhchaudan@gmail.c

om 

42 

Trạm Y tế 

Xã Đắk 

Gằn 

ĐM11 

(HĐNN12) 
BS YHCT 

Nguyễn Văn 

Đồng 
06/9/1990 Kinh 

0750900128

94, cấp ngày 

05/6/2022 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

  

Thôn 8 Đắk Ndrot, Đăk 

Mil, Đăk Nông; 

0933523343. email 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

nvdong275699@gmail.co

m 

43 

Trạm Y tế 

Xã Đắk 

Gằn 

ĐM12 

(HĐNN15) 

Đại học 

dược  

Đinh Thể 

Yến Vy 
14/02/1998 Kinh 

0671980056

77, cấp ngày 

28/6/2021 

Dược sĩ 

đại học  
  

Số 80, Đức Phúc, , Đức 

Mạnh, Đăk Mil, Đăk 

Nông; 0823745768. email 

yenvypharma142@gmail.

com 

44 

Trạm Y tế 

Xã Long 

Sơn 

ĐM13 

(HĐNN15) 

Cao đẳng 

dược 

Nguyễn Thị  

Thạch Thảo 
29/08/1998 Kinh 

0671980002

288, cấp 

ngày 

28/6/2021 

Cao đẳng 

dược 
  

Thôn Đắk Thủy, Đắk 

Lao, Đăk Mil, Đăk Nông; 

0345000101. email 

tt29081998@gmail.com.v

n 

VI Trung tâm Y tế Đắk Song           

45 
Phòng 

TCHC - KT 

ĐS1 

(HTPV02) 

Cao đẳng 

kế toán trở 

lên  

Vũ Thị Minh 

Thúy 
18/09/1991 Kinh 

0361910137

16, cấp ngày 

27/12/2021 

Cao đẳng 

kế toán 
  

Thôn Thuận Tình, Thuận 

Hạnh, Đắk Song Đăk 

Nông; 0395915358. email 

minhthuy.vu.37@gmail.c

om 

46 

Phòng 

KHNV và 

TTB 

ĐS2 

(HTPV03) 
BSĐK 

Trần Thị 

Kim Loan 
17/6/1996 Kinh 

0661960017

41, cấp ngày 

16/4/2021 

Bac sĩ đa 

khoa 
  

TTYT huyện Đắk Song, 

Đức Anh, Đắk Song, Đăk 

Nông; 0868679273. email 

kyloan1007@gmail.com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

47 

Khoa 

KSBT và 

HIV/AIDS 

ĐS3 

(HĐNN05) 
BSĐK 

Trương 

Hoàng Ngọc 

Mỹ 

27/8/1997 Kinh 

0521970106

72, cấp ngày 

10/10/2022 

Bac sĩ đa 

khoa 
  

Thôn 10 xã Nam Bình, 

Đắk Song Đăk Nông; 

0354131998. Email 

mythn070707@gmail.co

m 

48 

Khoa 

KSBT và 

HIV/AIDS 

ĐS4 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Trương Lê 

Bích Trâm 
06/4/1993 Kinh 

0561930124

97, cấp ngày 

28/6/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Thôn 14, Nâm N'jang, 

Đắk Song, Đăk Nông; 

0886656687. email 

truonglebichtram6493@g

mail.com 

49 

Khoa 

KSBT và 

HIV/AIDS 

ĐS4 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Điểu Thị 

Thuyền 
26/11/1998 M nông 

0671980035

15, cấp ngày 

16/10/2022 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

là 

người 

DTTS 

Bon N'jrang Lu, Đăk 

Ndrung, Đắk Song, Đăk 

Nông; 0867392847. email 

thuyenbien26@gmail.co

m 

50 

Khoa 

YTCC dinh 

dưỡng và 

ATTP 

ĐS5 

(HĐNN02) 

Cử nhân 

dinh dưỡng  

Đặng Thị 

Thu Hoài  
20/11/1999 Kinh 

0521990032

57, cấp ngày 

27/12/2021 

Cử nhân 

dinh 

dưỡng 

  

Thôn 1, Nâm Njang, Đắk 

Song, Đăk Nông; 

0815625969. email 

dangthuhoai0000@gmail.

com 

51 

Khoa Ngoại 

- CSSKSS 

và LCK 

ĐS6 

(HĐNN05) 
BSĐK 

Lê Thị Ánh 

Tài 
01/01/1997 Kinh 

0671970020

36, cấp ngày 

12/4/2022 

Bac sĩ đa 

khoa 
  

Thôn Đắk Sơn 1, Đắk 

Mol, Đắk Song, Đăk 

Nông; 0359143943. 

Email 

anhtai07101997@gmail.c

om 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

52 
Khoa Dược 

VTYT 

ĐS9 

(HĐNN09) 
DS đại học  

Nguyễn Vũ 

Diệu Tiên 
19/01/1998 Kinh 

0671980000

34, cấp ngày 

13/4/2021 

Dược sĩ 

đại học  
  

Tổ 2, Đức An, Đắk Song, 

Đăk Nông; 0813527128. 

email 

tientien190198@gmail.co

m 

53 
Khoa Dược 

VTYT 

ĐS9 

(HĐNN09) 
DS đại học  Lâm Thị Hậu  15/9/1994 Nùng 

0671940044

89, cấp ngày 

128/2021 

Dược sĩ 

đại học  

là 

người 

DTTS 

Tổ 1, Đức An, Đắk Song, 

Đăk Nông; 0357.786.492. 

Emai (không có) 

54 
Khoa Dược 

VTYT 

ĐS10 

(HĐNN09) 
DS đại học  

Trần Thị 

Diệp Sương 
21/03/1995 Kinh 

0671950019

69, cáp ngày 

12/8/2021 

Dược sĩ 

đại học  
  

Tổ 1, Đức An, Đắk Song, 

Đăk Nông; 0559848188. 

Email 

diepsuong95@gmail.com 

55 

Khoa Xét 

nghiệm và 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

ĐS11 

(HĐNN10) 

Cử nhân 

xét nghiệm  

Trần Thị 

Thúy Nga 
13/10/1987 Kinh 

0671870023

95, cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân 

xét 

nghiệm  

  

Thôn 11, Nam Bình, Đắk 

Song, Đăk Nông; 

0793511599 

56 
Khoa Nội 

nhi nhiễm 

ĐS12 

(HĐNN05) 
BSĐK  

Nông Thị 

Lâm  
29/7/1990 Tày  

0201900064

73, cấp ngày 

21/8/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

Bon Bu Rwah, Đăks 

Rdrung, Đắk Song, Đăk 

Nông; 0865401921. 

Email 

nonglam311@gmail.com 

57 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

ĐS14 

(HĐNN05) 
BSĐK  Y Oan  11/02/1992 

M 

Nông  

245236539, 

cấp ngày 

12/11/2010 

tại Công an 

Đắk Nông 

Bác sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

Bon Sarpa, Thuận An, 

Đắk Mil, Đăk Nông; 

0353114393 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

58 
Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

ĐS16 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Nguyễn Thị 

Thủy Uyên  
01/01/2000 Kinh  

212862498, 

cấp ngày 

25/7/2017, 

tại công an 

Quảng Nghãi 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

GMHS 

  

Thôn 10, Nâm N'Jang, 

Đắk Song, Đăk Nông; 

0981984850 

59 

Trạm Y tế 

Đắk 

NDrung 

ĐS25 

(HĐNN14) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Điểu Thắng 10/8/1997 M nông 

0670970074

55, cấp ngày 

09/01/2022 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

là 

người 

DTTS 

Bon Njang Lu, Đắk 

Ndrung, Đắk Song, Đăk 

Nông; 0985109904 

60 
Trạm Y tế 

Đắk Môl 

ĐS26 

(HĐNN12) 
BSĐK  Y Cường 28/05/1991 

M 

Nông  

245171868, 

cấp ngày 

25/3/2010 tại 

công an Đắk 

Nông 

Bac sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

Tổ 3, Đức An, Đắk Song, 

Đăk Nông; 0357604376 

VII Bệnh viện đa khoa tỉnh            

61 
Phòng TC 

HC 

BVT1 

(HTPV01) 

Đại học 

Luật trở 

lên  

Đoàn Thị 

Khánh An 
10/9/1999 Kinh 

0661990039

66 

Cử nhân 

Luật 
  

Tổ 3, Nghĩa Tân, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng 

62 
Phòng TC 

HC 

BVT1 

(HTPV01) 

Đại học 

Luật 
Xồng Bá Cở 05/03/1994 Mông 187475688 

Cử nhân 

Luật 

là 

người 

DTTS 

Tổ 5, Nghĩa Tân, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng; 

0817597933 

63 
Phòng TC 

HC 

BVT1 

(HTPV01) 

Đại học 

Luật 

Nguyễn Thị 

Tâm 
23/5/1991 Kinh 

0381910181

22 

Cử nhân 

Luật 

Kinh tế 

  

Tổ 9 , Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng; 

0976525003 

64 

Phòng 

KHTB và 

VTTBYT  

BVT3 

(HTPV03) 

Bác sĩ đa 

khoa hoặc 

chuyên 

khoa trở 

lên  

Trần Văn 

Hoàng 
20/04/1988 Kinh 

0240880171

84 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

  

Tổ 4, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng; 

0984254676 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

65 

Khóa Khám 

sức khỏe 

cán bộ 

BVT4 

(HĐNN01) 

Bác sĩ đa 

khoa trở 

lên 

Phạm Văn 

Tín 
05/9/1997 Kinh 

0670970029

64 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 4, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng; 

0962148248 

66 
Khoa Khám 

bệnh 

BVT6 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Trần Thị 

Linh  
28/03/1990 Kinh 

0371900099

94 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng; 

0968133477 

67 
Khóa Hồi 

sức TCCĐ 

BVT7 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Nguyễn Thị 

Ánh Nguyệt  
10/10/1997 Kinh 

0671970051

36 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 1, Nghĩa Đức, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng 

0388500022 

68 

Khoa Hồi 

sức tích cực 

chống độc 

BVĐK tỉnh 

BVT8 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Nguyễn 

Trang Huyền 
06/11/1993 Kinh 

0441930098

91 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

  
Tổ 6, Nghĩa Tân, GN, 

Đắk Nông; 0362178909 

69 

Khoa Hồi 

sức tích cực 

chống độc 

BVĐK tỉnh 

BVT8 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Hồ Thị Trinh 08/04/1995 Kinh 
0661950078

29 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

  

Thôn Tân Bình, Đắk 

Rmoan, Gia nGhĩa, Đắk 

Nông 0815050539 

70 

Khoa Hồi 

sức tích cực 

chống độc 

BVĐK tỉnh 

BVT8 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Hà Thị 

Nguyệt 
27/04/1992 Kinh 

0421920187

49 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

  

Thôn Nam Rạ, Đắk Nia, 

Gia Nghĩa, Đắk NÔng; 

0962790579 

71 

Khoa Hồi 

sức tích cực 

chống độc 

BVĐK tỉnh 

BVT8 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Trương Thị 

Thúy 
02/7/1992 Kinh 

0661920163

98 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

  

Tổ 2, Nghĩa Phú, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng, 

0975716920 

72 
Khoa Hồi 

sức tích cực 

BVT8 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Cao Thị Bích 

Đào  
25/9/1997 Kinh 

0521970138

52 

Đại học 

điều 
  

Tổ 6, Nghĩa Thành, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng, 

0964065341 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

chống độc 

BVĐK tỉnh 

dưỡng đa 

khoa 

73 
Khoa Nội 

Tổng hợp 

BVT9 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Tạ Thị Thanh 

Phú 
02/10/1997 Kinh 

0671970043

23 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 4, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông; 

0349020022 

74 
Khoa Nội 

Tổng hợp 

BVT9 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên  
13/02/1997 Kinh 

0671970035

95 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Hẽm 28, phường Ybin 

Aleo, Tổ 3, Nghĩa Trung; 

0846911914 

75 

Khoa Lão 

Tim Mạch 

BVT 

BVT11 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Dương Thị 

Thúy Nga 
22/11/1997 Kinh  

0671970062

75 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 4, P.Nghãi Trung, Gia 

Nghĩa, Đăk Nông;  

0374118975 

76 

Khoa Lão 

Tim Mạch 

BVT 

BVT12 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Lê Thị Thanh 

Trà 
18/05/1994 Kinh 

0421940069

57 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

  

Tổ 4, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đăk Nông;  

0989699317 

77 

Khoa Lão 

Tim Mạch 

BVT 

BVT12 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Hồ Thị Hòa 01/5/1989 Kinh 
0671890004

60 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng; 

0969794857 

78 

Khoa Lão 

Tim Mạch 

BVT 

BVT12 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Jang Y Chí 14/12/1997 
M 

Nông 

0670970053

43 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

là 

người 

DTTS 

Bon Păng Sim, Trường 

Xuân, Đăk Song, Đắk 

NÔng; 0387372151 

79 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

BVT13 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Nguyễn 

Hoàng Thiện 
28/02/1997 Kinh 

0670970025

37 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 2, Nghĩa THành, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng; 

0971964039 

80 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

BVT13 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Phạm Trọng 

Diễn 
03/061998 Kinh 285675133 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 6, Nghĩa THành, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng; 

0326833127 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

81 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

BVT14 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Trần Thảo 

Nhi 
09/8/2000 Kinh 

0673000040

525 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 2, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng; 

0326400855 

82 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

BVT14 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Trịnh Thị Ý 

Nhi 
25/09/1997 Kinh 

0661970098

22 

Đại học 

điều 

dưỡng 

  

Thôn 6, Nâm N'Jang, Đắk 

Song, Đắk Nông; 

0969888907 

83 

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

BVT15 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Đoàn Minh 

Dũng 
26/03/1997 Kinh 

0660970086

77 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 4, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông; 

0344310601 

84 

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

BVT15 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Vũ Thành 

Nhân 
08/08/1997 Kinh 

0660970177

48 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 4, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đăk Nông; 

0947843797 

85 

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

BVT15 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  
Trần Lê Tấn 16/08/1996 Kinh 241448564 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

68 Kim Đồng, Nghĩa 

Trung; Gia Nghĩa, Đăk 

Nông 0357160896 

86 

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

BVT15 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Võ Hoài  

Nam  
05/5/1998 Kinh 

0670980001

73 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Nam Hiệp, Nam Đà, 

Krông Nô, Đắk Nông; 

0962996132 

87 

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

BVT15 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Vương Chí 

Bảo 
27/06/1997 Kinh 

0670970045

12 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 5, Nghĩa Thành, Gia 

Nghĩa, Đắk NÔng; 

0826032988 

88 

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

BVT16 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Nguyễn Thị 

Hương Trà 
05/5/1998 Kinh 

0421980010

46 

đại học 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

  

Tổ 4, Nghĩa Thành, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông;  

0396658052 

89 

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

BVT16 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

H - Nhuôl 23/04/2000 
M 

Nông  

0673000005

59 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

là 

người 

DTTS 

Buôn O1, Đăk Drô, 

Krông Nô, Đăk Nông; 

0794601148 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

90 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

BVT18 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Trần Thảo 

Vy 
27/10/1997 Kinh 

0671970024

15 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 5, Nghĩa Thành, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông; 

0974163956 

91 
Khoa Phụ 

sản  BVT 

BVT19 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Đỗ Thị Thảo 

Vy 
08/02/1998 Kinh  

0671980028

89 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Nghĩa Hòa, Đăk Nia, Gia 

Nghĩa, Đăk Nông; 

0399524575 

92 
Khoa pHụ 

sản  BVT 

BVT19 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  
Vũ Văn Duy 08/12/1995 Kinh  

3609500865

3 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 4, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông; 

0352560131 

93 
Khoa pHụ 

sản  BVT 

BVT19 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Hoàng Thị 

Linh 
29/9/1995 Nùng 

0671950046

61 

Bác sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

271/2A AN Dương 

Vương, phường 3, Q 5, 

TPHCM; 0347997036 

94 

Khoa Phẫu 

thuật 

GMHS 

BVT20 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang 
20/10/1995 Kinh 

0671950033

05 

đại học 

điều 

dưỡng 

  

Thôn 1 Trường Xuân, 

Đăk Song, Đắk Nông; 

0767789628 

95 

Khoa Phẫu 

thuật 

GMHS 

BVT20 

(HĐNN04) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên  

Trần Thị 

Bích  Mận 
20/8/1991 Kinh 

0521910015

16 

Đại học 

điều 

dưỡng 

gây mê 

hồi sức 

  

Thôn Tân Hòa, Đắk 

Rmoan, Gia nghĩa, Đắk 

Nông; 0983532055 

96 

Khoa Tai 

Mũi Họng 

BVT 

BVT21 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Huỳnh Thị 

Thiên Trang 
07/01/1997 Kinh 

0661970209

05 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 4, Nghĩa Trung; Gia 

Nghĩa, Đăk Nông;    

0339306246 

97 

Khoa Tai 

Mũi Họng 

BVT 

BVT21 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Tăng Thị 

Huyền Trang 
02/3/1997 Kinh 

0671970026

83 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 3, Nghĩa Thành, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông; 

0963323756 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

98 
Khoa Y học 

cổ tuyền 

BVT22 

(HĐNN01) 

BS Y học 

cổ truyền 

trở lên 

Trần Xuân 

Hậu  
16/10/1995 Kinh 

0670950001

33 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

  

Tổ 4, Nghĩa Tân, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông; 

034674479 

99 
Khoa Y học 

cổ tuyền 

BVT22 

(HĐNN01) 

BS Y học 

cổ truyền 

trở lên 

Tạ Thị Cẩm 

Nhung 
22/11/1995 Kinh 

0671950069

25 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

  

Tổ 1, Nghĩa Thành, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông;; 

0346878959 

100 

Khoa Xét 

Nghiệm 

BVT 

BVT23 

(HNN01) 

BS đa 

khoa trở 

lên 

Trần Thị Thu 

Hà 
11/9/1996 Kinh 

0701960086

23 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Thôn 8, Nhân Cơ; Đăk 

R'lấp; Đăk Nông; 

0966573463 

101 

Khoa Xét 

Nghiệm 

BVT 

BVT23 

(HĐNN01) 

BS đa 

khoa trở 

lên 

Trần Thị Yến 03/9/1998 Kinh 
0421980001

01 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 4, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông; 

0935993914 

102 

Khoa Xét 

Nghiệm 

BVT 

BVT24 

(HĐNN06) 

Cử nhân 

xét nghiệm 

trở lên 

Hoàng Thị 

Giang 
16/6/1997 Tày 

0671970004

28 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học  

Có 

DTTS 

Thôn 1, Nam Dong; Cư 

Jut, Đăk Nông; 

0347392205 

103 

Khoa Xét 

Nghiệm 

BVT 

BVT24 

(HĐNN06) 

Cử nhân 

xét nghiệm 

trở lên 

Nguyễn Thị 

Diễm Linh  
12/3/1998 Kinh 

0451980081

59 

Cử nhân 

xét 

nghiệm 

  

Tổ 5, Nghĩa PHú, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông; 

0355404422 

104 

Khoa Xét 

nghiệm và 

CĐHA 

BVT 

BVT24 

(HĐNN06) 

Cử nhân 

xét nghiệm 

trở lên 

Trần Thị 

Ngọc Ý  
15/4/1996 Kinh  0241646198 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

đa khoa  

  
Tổ 1, Nghĩa Trung, GN, 

Đăk Nông; 0368111522 

105 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

BVT25 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  
Lê Thị Thảo  13/02/1997 Kinh  

0671970066

316 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 7, Nghĩa THành, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông; 

0337125569 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

106 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

BVT25 

(HĐNN01) 

BSĐK trở 

lên  

Bùi  Thị 

Ngọc Sương 
28/8/1998 Kinh  

0671980002

52 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Thôn Nghĩa Hòa, Đắk 

Nia, Gia Nghĩa, Đắk 

Nông;; 0962288391 

VIII Trung tâm Y tế Krông Nô           

107 

khoa Khám 

liên chuyên 

khoa  

KR01 

(HĐNN07) 

Cử nhân 

điều dưỡng  

Nguyễn Thu 

Loan 
03/12/1990 Kinh  

0401900135

86 

Cử nhân 

điều 

dưỡng  

  

Nam Cường, Nam Đà, 

krông nô, Đắk Nông, 

0367772115 

108 

khoa Khám 

liên chuyên 

khoa  

KR01 

(HĐNN07) 

Cử nhân 

điều dưỡng  

Doãn Hoàng 

Nhi 
04/08/1998 Kinh  

0671980001

80 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

đại học   

  

Trục 7, Nam Cường, Nam 

Đà, krông nô, Đắk Nông, 

0355504574 

109 

Khoa 

HSCC nội 

nhi nhiễm 

Krông Nô 

KR02 

(HĐNN05) 
BSĐK 

Đặng Anh 

Vũ  
12/01/1994 Kinh 

0670940021

69 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Nam Tiến, Nam Nung, 

Krông Nô; 0898350180 

110 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

KR03 

(HĐNN05) 

BSĐK trở 

lên  

Lê Thị Mỹ 

Linh  
26/3/1996 Kinh 

0671960031

59 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

100 Nguyễn Tất Thành, 

Đắk Mâm, krông nô, Đắk 

Nông, 0905258755 

111 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

KR03 

(HĐNN05) 

BSĐK trở 

lên  

Nguyễn Thị 

Hiền 
04/6/1998 Kinh 

0671980003

29 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Số 37, thôn Nam Thành, 

Nam Đà, krông nô, Đắk 

Nông, 0906422980 

112 
TYT xã 

Quảng Phú 

KR04 

(HĐNN15) 

Đại học 

dược 

Nguyễn THị 

Bích Ngọc  
06/9/1997 Kinh 

0671970034

93 

Dược sĩ 

đại học  
  

Số 363 Trần Hưng Đạo, 

Eatling, Cư Jut, Đắk 

Nông, 0327636907 

113 
TYT xã 

Đức Xuyên  

KR05 

(HĐNN15) 

Cao đẳng 

dược trở 

lên  

Trần Thi 

Kim Chi 
24/9/1996 Kinh 

0671960052

83 

Dược sĩ 

đại học  
  

Thôn Xuyên Hải, Đức 

Xuyên, Krông nô, Đắk 

Nông, 0966584872 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

114 

Trạm Y tế 

xã Đức 

Xuyên  

KR05 

(HĐNN15) 

Cao đẳng 

dược trở 

lên  

Ngô Thị 

Ngọc 
08/02/1984 Kinh 

3618402425

1 

Cao đẳng 

thực 

hành 

dược 

  

Bon RCập, xã Nam Nung, 

KRN, Đăk Nông; 

0972281640 

115 

Trạm Y tế 

xã Đức 

Xuyên  

KR06 

(HĐNN16) 

Cao đẳng 

hộ sinh trở 

lên 

Lê Thị Mỹ 

Hương 
04/7/1990 Kinh 

0661900036

74 

Cao đẳng 

điểu 

dưỡng 

phụ sản 

  

Đăk Xuân, Đăk D rô, 

krong nô; Đắk Nông 

0973905905 

IX Trung tâm Y tế Đắk R'Lấp           

116 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán 

ĐRL1 

(HTPV02) 

Cao đẳng 

Kế toán 

Nguyễn Thị 

Hạnh 
12/3/1993 Kinh 

241470887, 

cấp ngày 

22/5/2018 tại 

Đắk Nông 

Cao đẳng 

kế toán 
  

tổ 1, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0973.057.956. Email 

nguyenthihanh31293@g

mail.com 

117 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán 

ĐRL1 

(HTPV02) 

Cao đẳng 

Kế toán 
Hờ Bá Rê 01/6/1991 Mông 

187024407, 

cấp ngày 

21/12/2017 

tại Nghệ An 

Cao đẳng 

kế toán 

là 

người 

DTTS 

Thôn 6, Quảng Tâm, Tuy 

Đức, Đắk Nông. Sđt: 

0345343521. Email 

(không có) 

118 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 

Cử nhân 

Kế toán   

Nguyễn Thị 

Thủy 
01/4/1983 Kinh 

0421830058

55 cấp ngày 

30/5/2022 

Cử nhân 

kế toán 
  

Tổ 2, Kiến Đức, Đăk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0977.233.224. Email 

nguyenthithuybvdl@gmai

l.com 

119 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 

Cử nhân 

Kế toán   

Lê Văn 

Thành 
21/6/1990 Kinh 

0010900502

02, cấp ngày 

27/12/2021 

Cử nhân 

kế toán 
  

Quảng Chánh, Nghĩa 

Thắng, Đắk R'Lấp. Sđt 

0961.412.689. Email 

(không có) 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

120 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 

Cử nhân 

Kế toán   

Phạm Thị 

Thanh Thảo 
01/11/1997 Kinh 

0671970053

09, cấp ngày 

09/5/2021 

Cử nhân 

kế toán 
  

Thôn 4, Quảng Tân, Tuy 

Đức, Đắk Nông. Sđt: 

0335681422. Email: 

thaottytdakrlap@gmail.co

m 

121 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 

Cử nhân 

Kế toán   

Phạm Ngọc 

Diễm 
21/10/1991 Kinh 

197263799, 

cấp ngày 

15/5/2019 tại 

công an 

Quảng Trị 

Cử nhân 

kế toán 
  

Thôn 9, Nhân Cơ, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0979.024.333. Email 

diempham125@gmail.co

m 

122 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 

Cử nhân 

Kế toán   

Nguyễn Thị 

Vân 
28/6/1988 Kinh 

0401880083

45, cấp ngày 

25/4/2021 

Cử nhân 

kế toán 
  

Thôn 5, Kiến Thành, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0914910779. Email: 

van280688@gmail.com 

123 

Phòng 

Hành chính 

- Kế toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 

Cử nhân 

Kế toán   

Nguyễn Thị 

Tường Vi 
10/10/1987 Kinh 

0521870189

48, cấp ngày 

7/12/2021 

Cử nhân 

kế toán 
  

Thôn 2, Kiến Thành, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0399.212.099. Email 

tuongvidakrlap@gmail.co

m 

124 

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 

ĐRL4 

(HTPV03) 

Cao đẳng 

Nữ hộ sinh 

Nguyễn Thị 

Diễm Mi 
09/9/1990 Kinh 

0511900144

71, cấp ngày 

21/9/2022 

Cử nhân 

Cao đẳng 

hộ sinh 

  

Thôn 3, xã Kiến Thành, 

Đắk R'Lấp, Đắk Nông. 

Sđt: 0982281002. Email: 

diemmii002@gmail.com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

125 

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 

ĐRL5 

(HTPV04) 

Cao đẳng 

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

hoặc Cao 

đẳng Công 

nghệ thông 

tin  

Đoàn Ánh 

Dương 
14/8/1995 Kinh 

0660950086

08, cấp ngày 

27/12/2021 

Cao đẳng 

ngành hệ 

thống 

thông tin 

quản lý 

  

Tổ 3, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0899370370. Email: 

doanduong148@gmail.co

m 

126 

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 

ĐRL6 

(HTPV03) 

Cao đẳng 

điều dưỡng   

Phạm Thị 

Loan 
15/6/1993 Kinh 

0671930002

78, cấp ngày 

16/4/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Khối 8, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0981709183. Email 

Senphap1993@gmail.co

m 

127 

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 

ĐRL6 

(HTPV03) 

Cao đẳng 

điều dưỡng   

Nguyễn Thị 

Thu Hà 
07/3/1992 Kinh 

0671920050

94, cấp ngày 

28/9/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 2, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0978166115. Email 

thuha166115@gmail.com 

128 

Khoa Y tế 

công cộng 

và dinh 

dưỡng 

ĐRL7 

(HĐNN02) 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng  

Nguyễn Hoài 

Nam 
15/4/1994 Kinh 

0670940028

59, cấp ngày 

12/8/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 6, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0977303456. Email: 

nguyenhoainam15.25.04

@gmail.com 

129 

Khoa Khám 

- Liên 

chuyên 

khoa 

ĐRL8 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng   

Mai Huyền 

Trang 
06/9/1994 Kinh 

0381940141

49, cấp ngày 

01/5/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Đắk Ru, Đắk R'Lấp, Đắk 

Nông. Sđt: 0326944848. 

Email (không có) 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

130 

Khoa Khám 

- Liên 

chuyên 

khoa 

ĐRL9 

(HĐNN05) 

Bác sỹ đa 

khoa 

Phạm Thị 

Vui 
03/12/1994 Kinh 

0671940033

47, cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Số 110A, Nơ Trang Long, 

Tổ 2, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0382585405. Email: 

phamvui03121994@gmai

l.com 

131 

Khoa Khám 

- Liên 

chuyên 

khoa 

ĐRL10 

(HĐNN08) 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng Sản 

Phụ Khoa 

Trần Thị 

Thanh Trúc 
02/2/1993 Kinh 

0671930027

18, cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

sản phụ 

khoa 

  

Khố 1, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0976877793. Email 

tructhanh2293@gmail.co

m 

132 
Khoa 

HSCC 

ĐRL12 

(HĐNN05) 

Bác sỹ đa 

khoa   

Lê Thị Tố 

Uyên 
10/4/1996 Kinh 

0671960040

69, cấp ngày 

16/9/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Thôn 7, Đắk Wer, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0362288669. Email: 

uyenle.lttu@gmail.com 

133 
Khoa 

HSCC 

ĐRL13 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Hoàng Kinh 

Quốc 
26/9/1991 Tày 

0200910004

64, cấp ngày 

13/4/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

là 

người 

DTTS 

Tổ 2, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đăk Nông. Sđt: 

0346431013. Email: 

Hoangkinhquoc1991@gm

ail.com 

134 
Khoa 

HSCC 

ĐRL13 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Nguyễn Thị 

Nhàn 
02/6/1991 Kinh 

0670910063

21, cấp ngày 

25/9/2022 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Thôn Tân lập, Đắk Ru, 

Đắk R'Lấp, Đắk Nông. 

Sđt: 0961502347. Email 

Nguyenthinhan1701@gm

ail.com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

135 
Khoa 

HSCC 

ĐRL13 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Lê Minh Tài 25/6/1995 Kinh 

0660950173

27, cấp ngày 

06/9/2021 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

  

khối 3, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đăk Nông. Sđt: 

0819800078. Email 

leminhtai8888@gmail.co

m 

136 
Khoa 

HSCC 

ĐRL13 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Phạm Thị 

Thu Thảo 
13/5/1989 Kinh 

0771890106

36, cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 2, Kiến Đức, Đăk 

R'lấp, Đăk Nông. Sđt: 

0979567484. Email 

Thuthao130589@gmail.c

om 

137 
Khoa 

HSCC 

ĐRL13 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Lê Thị Huệ 10/6/19889 Kinh 

0341890147

86, cấp ngày 

27/12/2021 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

  

Thôn 5, Quảng Tín, Đắk 

R'Lấp, Đăk Nông. Sđt: 

0987691717. Email: 

lthihue19889@gmail.com 

138 
Khoa 

HSCC 

ĐRL13 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Điểu Hậu 04/5/1996 M'nông 

0670960079

5, cấp ngày 

08/6/2022 

cao đẳng 

điều 

dưỡng 

là 

người 

DTTS 

Thôn 10, Đắk N'Drung, 

Đắk Song, Đắk Nông. 

Sđt: 0961751305. Email 

manly4596@gmail.com 

139 Khoa Nhi 
ĐRL15 

(HĐNN05) 

Bác sỹ đa 

khoa 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 
11/6/1997 Kinh 

0671970051

11, cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Khối 8, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0963516150. Emali: 

Lylnguyen157@gmail.co

m 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

140 Khoa Nhi 
ĐRL16 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Lê Thị Thúy 

Nguyệt 
02/2/1989 Kinh 

6618901030

2, cấp ngày 

28/6/2021 

cử nhân 

điều 

dưỡng 

Con 

thương 

binh 

Trung tâm Y tế huyện 

DDAwawsk r'Lấp. Sđt 

0973061041. Email 

(không có) 

141 Khoa Nhi 
ĐRL16 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Nguyễn Thị 

Thành Vi 
24/3/1995 Kinh 

212821345, 

cấp ngày 

17/02/2012 

tại CA 

Quảng Ngãi 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Thôn 6, Nhân Đạo, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0966067346. Email: 

nguyenthanhvi.2403gmail

.com 

142 Khoa Nhi 
ĐRL16 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Nguyễn Thị 

Khánh Linh 
10/11/1997 Kinh 

0421970042

87, cáp ngày 

12/8/2021 

cử nhân 

điều 

dưỡng 

  

thôn 2, Đắk Ngo, tuy 

Đức, Đắk Nông. Sđt: 

0968507523. Email: 

linhbom69@gmail.com 

143 Khoa Nhi 
ĐRL16 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Hồ Thiên Lý 26/02/1995 Kinh 

0521950110

56, cấp ngày 

13/9/2022 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Thôn 6, Kiến Thành, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0966513643. Email 

hothienly2004@gmail.co

m 

144 Khoa Nhi 
ĐRL16 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Lương Thị 

Lệ 
25/7/1993 Kinh 

0151930101

37, cấp ngày 

10/5/2021 

Đại học 

điều 

dưỡng 

  

Thôn 3, Quảng Tín, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0905206224. Email: 

luongthile6224@gmail.co

m 

145 Khoa Nhi 
ĐRL16 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên   

Nguyễn Lệ 

Thắm 
06/02/1990 Kinh 

0421900055

36, cấp ngày 

15/9/2022 

Đại học 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 6, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0979245368, email: 

nganhang359@gmail.com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

146 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

ĐRL18 

(HĐNN05) 

Điều 

dưỡng cao 

đẳng 

Ngô Thị 

Trang 
24/3/1996 Kinh 

0671960002

67, cấp ngày 

25/4/2021 

Đại học 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 6, Kiến Đức, Đăk 

R'lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0398642636. Email 

kundun999@gmail.com 

147 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

ĐRL18 

(HĐNN05) 

Điều 

dưỡng cao 

đẳng 

Nguyễn Thị 

Lành 
28/4/1993 Kinh 

0661930021

60, cấp ngày 

15/4/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 6, Kiến Đức, Đăk 

R'lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0973396908. Email 

nguyenlanh2804@gmail,c

om 

148 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

ĐRL18 

(HĐNN05) 

Điều 

dưỡng cao 

đẳng 

Trần Thị 

Diễm Kiều 
07/01/1994 Kinh 

0671940055

63, cấp ngày 

01/9/2021 

Cao đẳng 

thực 

hành 

ngành 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 3, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0962660463. Email: 

diemkieu9393@gmail.co

m 

149 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

ĐRL19 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

gây mê hồi 

sức trở lên 

Hồ Sỹ Thành 02/6/1994 Kinh 

0660940149

62, cấp ngày 

09/01/2022 

Cao đẳng 

gây mê 

hồi sức 

  

Tổ 8, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0978632523. Email: 

hosythanhgm@gmail.com 

150 
Khoa Ngoại 

tổng hợp 

ĐRL19 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

gây mê hồi 

sức trở lên 

Thị Diêm 28/4/1997 M'Nông 

0671950046

09, cấp ngày 

28/9/2021 

Đại học 

điều 

dưỡng 

chuyên 

ngành 

gây mê 

hồi sức 

là 

người 

DTTS 

Tổ 9, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt 

0374061125. Email 

hoangdiemdhyd@gmail.c

om 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

151 
Khoa 

CSSKSS 

ĐRL21 

(HĐNN05) 

Bác sỹ đa 

khoa   

Trần Thị 

Thanh Quyên 
10/5/1995 Kinh 

0151950073

10, cấp ngày 

01/4/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 3, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0825239368 

152 
Khoa 

CSSKSS 

ĐRL22 

(HĐNN08) 

Hộ sinh 

cao đẳng 

Giang Thị 

Thanh 
14/02/1995 kinh 

0661950214

54, cấp ngày 

06/9/2022 

cao đẳng 

hộ sinh 
  

Tổ 1, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0392818908. email 

(không có) 

153 
Khoa 

CSSKSS 

ĐRL22 

(HĐNN08) 

Hộ sinh 

cao đẳng 

Nguyễn Thị 

Trinh 
18/10/1990 Kinh 

0831900097

76, cấp ngày 

01/9/2021 

cao đẳng 

hộ sinh 
  

Tổ 3, Kiến Đức, Đăk 

R'Lấp. Sđt: 0355871111. 

Email 

Dautay2019d@gmail.com 

154 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

 

 

ĐRL23 

(HĐNN09) 

Dược sỹ 

đại học   

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 
15/8/1998 Kinh 

0671980061

37, cấp ngày 

12/8/2021 

Dược sĩ 

đại học 
  

Tổ 1, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0963684068. email 

thanhtuyen290598 

155 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

 

 

ĐRL23 

(HĐNN09) 

Dược sỹ 

đại học   

Trương Thị 

Minh Thảo  
07/12/1993 Kinh 

0661930112

16, cấp ngày 

18/7/2022 

Dược sĩ 

đại học 
  

Thôn 2, Kiến Thành, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0369122214. Enmail 

minhthao1293@gmail.co

m 

156 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

 

 

ĐRL23 

(HĐNN09) 

Dược sỹ 

đại học   

Đặng Quốc 

Tuấn 
22/6/1985 Kinh 

240853456. 

cấp ngày 

12/8/2015 tại 

CA Đắk Lắk 

Dược sĩ 

đại học 
  

Thôn 4, Quảng Tín, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt 

0976832835. Email 

quoctuan1985htc@gmail.

com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

157 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

 

 

ĐRL23 

(HĐNN09) 

Dược sỹ 

đại học   
Lê Quốc Đạt 14/12/1995 Kinh 

0660950008

58, cấp ngày 

13/4/2021 

Dược sĩ 

đại học 
  

Tổ 2, P. Nghĩa Phú, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông. Sđt: 

0986122307. Email 

(không có) 

158 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

 

 

ĐRL23 

(HĐNN09) 

Dược sỹ 

đại học   

Nguyễn Thị 

Thanh Thùy 
10/9/1998 Kinh 

0751980078

57, cấp ngày 

12/8/2021 

Dược sĩ 

đại học 
  

Thôn Quảng Lợi, Nghĩa 

Thắng, Đắk R'Lấp, Đăk 

Nông. Sđt: 0372282392. 

email 

NTThanhthuy0998@gmai

l.com 

159 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

 

 

ĐRL23 

(HĐNN09) 

Dược sỹ 

đại học   

Trần Thị 

Như Ý 
01/01/1996 Kinh 

0671960071

32, cấp ngày 

09/11/2022 

Dược sĩ 

đại học 
  

Tổ 1, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0972372508, cấp ngày 

09/11/2022 

160 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

 

 

ĐRL23 

(HĐNN09) 

Dược sỹ 

đại học   

Nguyễn Thị 

Mai Trinh 
15/9/1996 kinh 

0671960031

40, cấp ngày 

12/01/2022 

Dược sĩ 

đại học 
  

Tổ 1, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0785671818. Email 

nguyenthienphuknnndakn

ong@gmail.com 

161 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

 

 

ĐRL23 

(HĐNN09) 

Dược sỹ 

đại học   

Phạm Thị 

Ngọc Ánh 
22/02/1999 kinh 

0661990139

63, cấp ngày 

12/8/2021 

Dược sĩ 

đại học 
  

Tổ 3, Thành Nhất, Buôn 

Ma Thuột, Đăk Lawsk. 

Sđt-: 0942298975. Email 

ngocanh1999.bmt@gmail

.com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

162 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

 

 

ĐRL23 

(HĐNN09) 

Dược sỹ 

đại học   

Trần Vũ 

Quốc Vương 
06/11/1999 Kinh 

245343444, 

cấp ngày 

29/3/2015 tại 

Đắk Nông 

Dược sĩ 

đại học 
  

Số 22, thị trấn Kiến Đức, 

Đắk R'Lấp, Đắk Nông. 

Sđt: 0917893245. email 

tranvuquocvuong@gmail.

com 

163 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Nguyễn Thị 

Thu Uyên 
01/3/1999 Kinh 

0671990041

20, cấp ngày 

27/10/2022 

Cao đẳng 

dược 
  

Thôn Đắk Tâm, Đắk Lao, 

Đăk Mil, Đắk Nông. Sđt: 

0706166326. Email 

uyenabi@gmail.com 

164 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Nguyễn Thị 

Yến 
23/6/1991 Kinh 

0341910104

24, cấp ngày 

08/4/2021 

Cao đẳng 

dược 
  

Thôn Nghĩa Hòa, Đắk 

Nia, Gia Nghĩa, Đăk 

Nông. Sđt: 0389004660. 

Email 

Nguyenyen23061991@g

mail.com 

165 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Đoàn Thị 

Kim Liên 
20/7/2000 kinh 

0663000128

77, cấp ngày 

08/7/2021 

Cao đẳng 

dược 
  

Tổ 4, P. Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông. Sđt 

0773537786, email 

doanthithanhha19@gmail

.com 

166 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Trần Thị Vân 

Anh 
17/9/1998 Kinh 

0341980070

78, cấp ngày 

28/12/2021 

Cao đẳng 

dược 
  

Tổ 5, Nghĩa Trung, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông. Sđt: 

0399502828. email 

Tranvananh221729@gma

il.com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

167 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Huỳnh Thị 

Yến 
10/3/1999 Kinh 

0661990086

27, cấp ngày 

16/8/2021 

Cao đẳng 

dược 
  

Tổ 10 EaDrăng - EaHleo - 

Đắk Lắk. Sđt: 

0968522309. Email 

huynhthiyen2309@gmail.

com 

168 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Nhi 
04/10/1999 kinh 

0671990026

69, cấp ngày 

16/9/2021 

Cao đẳng 

dược 
  

Tổ 3, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0367044033. Emai 

doanduong148@gmail.co

m 

169 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Phạm Thị 

Thu Vân 
08/10/1990 Kinh 

0671900028

97, cấp ngày 

27/12/2021 

Cao đẳng 

dược 
  

Khối 3, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0949120567. Email 

lanvan2707@gmail.com 

170 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Lâm Quang 

Hiếu 
20/6/1991 Kinh 

245473325, 

cấp ngày 

17/10/2019 

Cao đẳng 

dược 
  

Thôn 7, Kiến Thành, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0935739239. Email 

lamhieu767@gmail.com 

171 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
19/01/1989 Kinh 

0671890019

14, cấp ngày 

12/8/2021 

Cao đẳng 

dược 
  

Tổ 4, P.Nghĩa Đức, Gia 

Nghĩa, Đắk Nông. Sđt 

0905844748. Email 

(không có) 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

172 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Phan Thị Hợi 08/7/1995 kinh 

241447887, 

cấp ngày … 

tại Đăk Lak 

Cao đẳng 

dược 

Con 

thương 

binh 

loại 

4/4 

số 16, Chu Văn An, Kiến 

Đức, Đắk R'Lấp, Đắk 

Nông. Sđt 0899369335. 

Email 

tiffany.phan789@gmail.c

om 

173 

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

ĐRL25 

(HĐNN09) 

Đại học 

chuyên 

ngành điện 

tử, điện tử 

y sinh, Kỹ 

sư công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học 

Đặng Thị 

Thu Thảo 
14/7/1993 Kinh 

0491930036

87, cấp ngày 

19/8/2021 

Kỹ sư 

công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học 

  

tổ 8, Kiến ĐỨc, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt 

0979665400. email 

dangthithuthao1993@gm

ail.com 

174 
Khoa XN-

CĐHA 

ĐRL26 

(HĐNN05) 

Bác sỹ đa 

khoa 
Y Tu Lu 05/5/1983 M'Nông 

0670830015

67, cấp ngày 

17/01/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

Bon Đăk N'Jut, Quảng 

Tân, Tuy Đức, Đăk Nông. 

Sđt: 0349622366. email 

tuluhoa1983@gmail.com 

175 
Khoa XN-

CĐHA 

ĐRL26 

(HĐNN05) 

Bác sỹ đa 

khoa 

Lê Thị Mỹ 

Duyên 
27/8/1997 Kinh 

0671970040

46, cấp ngày 

15/9/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Tổ 2, Kiến Đức, Đăk 

R'Lấp, Đăk Nông. Sđt 

0349562262. Emil (không 

có) 

176 
Khoa XN-

CĐHA 

ĐRL27 

(HĐNN10) 

Cử nhân 

kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học 

Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 
10/11/1996 Kinh 

0521960099

24, cấp ngày 

28/12/2021 

Cử nhân 

xét 

nghiệm y 

học 

  

tổ 1, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt 

0392 047115. Email 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

nguyenhongtham96.dn@

gmail.com 

177 
Khoa XN-

CĐHA 

ĐRL28 

(HĐNN10) 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học 

Lê Công 

Thái 
12/10/1998 Kinh 

0670980047

54, cấp ngày 

28/6/2021 

Cao đẳng 

xét 

nghiệm y 

học 

  

tổ 3, Kiến ĐỨc, Đăắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt 

0349543862. email 

tleminh8767@gmail.com 

178 
Khoa XN-

CĐHA 

ĐRL28 

(HĐNN10) 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học 

Trần Thị 

Thanh Giang 
29/2/1992 Kinh 

0671920018

27, cấp ngày 

09/8/2021 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

  

Trung tâm Y tế huyện 

DĐắk R'Lấp. Sđt 

0353011558. email 

ngtruongthinh92@gmail.c

om 

179 
Khoa XN-

CĐHA 

ĐRL28 

(HĐNN10) 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học 

Trần Thị Mỹ 

Thuận 
20/9/1998 Kinh 

0661980090

72, cấp ngày 

27/12/2021 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

xét 

ngiệm y 

học 

  

Đội 2, thôn 2, Bình Hòa, 

Krông Ana, Đăk Lawsk. 

Sđt 0905297898. email 

thuan200998@gmail.com 

180 
Khoa XN-

CĐHA 

ĐRL29 

(HĐNN10) 

Cử nhân 

kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

Nguyễn Thị 

Huyên 
30/6/1994 Kinh 

0511940162

05, cấp ngày 

09/1/2022 

Cử nhân 

đại học 

kỹ thuật 

hình ảnh 

y học 

  

Tổ 8, Kiến Đức, Đắk 

R'lấp, Đắk Nông. Sđt 

0336506436. email 

huyencdha16@gmail.com 

181 
Khoa XN-

CĐHA 

ĐRL30 

(HĐNN10) 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

Thạch  Bảo 

Quốc 
15/6/1990 khơ me 

0680900070

51,cấp ngày 

07/7/2022 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

hình ảnh 

y học 

Là 

người 

DTTS 

Thôn 3, Kiến Thành, ĐẮk 

R'Lấp, Đăk Nông. Sđt 

0977 853 206. Email 

tinak.cdha05@gmail.com 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

182 
Khoa XN-

CĐHA 

ĐRL30 

(HĐNN10) 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

Nguyễn 

Mạnh Lâm 
06/12/1990 kinh 

0670900000

96, cấp ngày 

13/4/2021 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

hình ảnh 

y học 

  

tổ 8, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0983131424. Email 

nhocxq3333@gmail.com 

183 
Khoa XN-

CĐHA 

ĐRL30 

(HĐNN10) 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

Phan Ngọc 

Nhật 
11/3/1997 kinh 

0660970096

26, cấp ngày 

24/6/2020 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

y học 

  

Trung tâm Y tế huyện 

Đắk R'Lấp. Sđt 

0905085197. Email: 

phamngocnhat11397@gm

ail.com 

184 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm 

ĐRL32 

(HĐNN05) 

Bác sỹ đa 

khoa 
Điểu Chiến 30/12/1993 M'Nông 

0670930056

03, cấp ngày 

26/6/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

là 

người 

DTTS 

Bon Bu Dăr - Quảng Trực 

- Tuy Đức - Đắk Nông. 

Sđt: 0969190069, email: 

Dieuchien93y@gmail.co

m 

185 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm 

ĐRL33 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Nguyễn Thị 

Hường 
30/6/1991 kinh 

0301910150

50, cấp ngày 

12/8/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 8, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đăk Nông. Sđt: 

0358970737. Email 

nghuong.nt91@gmail.co

m 

186 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm 

ĐRL33 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Trương Tố 

Trinh 
22/8/1992 kinh 

0671920026

14, cấp ngày 

16/8/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 5, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0888648789. Email 

(không có) 



Stt 
Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Số 

CMND/CC

CD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại 

187 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm 

ĐRL33 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Đoàn Thị 

Huyền Trang 
25/8/1990 kinh 

0671900044

7, cấp ngày 

12/8/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Tổ 3, Kiến Đức, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0908250890. Email 

Huyentrangdoan258@gm

ail.com 

188 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm 

ĐRL33 

(HĐNN07) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

Trần Thị Lan 

Nhi 
02/9/1996 kinh 

0671960062

45, cấp ngày 

12/8/2021 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Thôn 7, Kiến Thành, Đắk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sđt: 

0948127948. Email 

lanhnhii0209@gmail.com 

189 

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

ĐRL34 

(HĐNN11) 

Đại học 

chuyên 

ngành y; 

Kỹ sư công 

nghệ môi 

trường 

Ngô Thị 

Thủy 
19/9/1990 kinh 

0661900066

79, cấp ngày 

15/5/2022 

Kỹ sự 

công 

nghệ môi 

trường 

  

Tổ 3, Kiến Đức, Đăk 

R'Lấp, Đắk Nông. Sdt: 

0987861384. Email 

(không có) 

190 
Trạm Y tế 

Nhân Cơ 

ĐRL36 

(HĐNN12) 

Bác sỹ đa 

khoa hoặc 

Bác sỹ Y 

học cổ 

truyền 

Lý Văn Vần 01/6/1994 Mông 

0670940036

31, cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sỹ y 

học cổ 

truyển 

là 

người 

DTTS 

Bản Giang Châu, Đắk 

Ngo, Tuy Đức, Đắk 

Nông. Sđt: 0346647771. 

Email 

lyvanvan94@gmail.com 

191 

Trạm Y tế 

xã Đạo 

Nghĩa 

ĐRL39 

(HĐNN14) 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

trở lên 

Lê Thị Thanh 

Tuyền 
10/2/1994 kinh 

0671940008

07, cấp ngày 

08/9/2022 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

Thôn Quảng Lợi, Nghĩa 

Thắng, Đắk R'Lấp, Đắk 

Nông. Sđt 0365685351. 

Email 

thanhtuyen1719@gmail.c

om 

 



Phụ lục 2 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐẠT VÒNG 1 

(Kèm theo Thông báo số: ……./TB-HĐTD ngày …/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng) 

 

St

t 

Vị trí dự 

tuyển 

Mã 

VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên 

thí sinh 

Ngày 

sinh 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 

Số 

CMND/CC

CD 

Tình 

trạng 

sức 

khỏe 

Thông tin trình độ đào tạo chuyên môn của người dự 

tuyển 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Đối 

tượn

g ưu 

tiên 

Địa chỉ 

liên 

lạc, số 

điện 

thoại 

Lý do 
không 

đạt 
vòng 1 

Ngày, 

tháng 

năm 

cấp 

Tên cơ 

sở đào 

tạo 

Trìn

h độ 

chuy

ên 

môn 

Số 

hiệu 

Hình 

thức 

đào 

tạo 

Xếp loại 

I Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức                

1 

KHoa Y tế 

cộng cộng, 
DD, ATTP  

TĐ2-

HĐNN0
5 

BSĐK 
Hoàng 

Thị Thu 

28/10/1

991 
kinh 

Khô

ng 

067191000
177, cấp 

ngày 

08/4/2021 

loại 1 
05/8/20

14 

ĐH 

Lạc 
Hồng 

Kỹ 

sư 
đại 

học 

công 
nghệ 

thực 

phẩ
m  

237513 

Chín

h 
quy 

trung 

bình khá 

Tin 

học 
B 

Anh văn 

B 
  

Tổ 1, 

Nghĩa 

Tân, 

TP Gia 
Nghĩa, 

Đắk 

NÔng 
Sđt 

0832.8

08.829. 
email 

thuhoa

ngdakn

ong91

@gmai

l.com 

Không 

đạt. Lý 
do: 

Không 

đúng 
trình độ 

chuyên 

môn cần 
tuyển 

II Trung tâm Y tế huyện Đắk Song               

2 
Trạm Y tế 

Đắk 

NDrung 

ĐS24 
(HĐNN

18) 

BSĐK 
Dương 

Thị Đào 

05/10/1

993 
Kinh  

Khô

ng 

067193005

032,cấp 

ngày 
27/12/2021 

Tốt 
22/08/2

014 

CĐ YT 
Bình 

dương 

Cao 

đẳng 
điều 

dưỡn

g 

A4621

21 

chín
h 

quy 

Khá 

Ch
ứng 

chỉ 

tin 
học 

A 

Chứng 
chỉ anh 

văn B 

  

Thuận 

Lợi, 

Thuận 
Hạnh, 

Đắk 

Song, 
Đăk 

Nông; 

035313
5868 

Không 

đạt. Lý 
do: 

Không 

đúng 
chuyên 

môn cần 

tuyển  
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